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Phụ lục III 

 

HƯỚNG DẪN THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP THPT 

MÔN TIẾNG ANH 

(Kèm theo Công văn số        /BGDĐT-GDTrH ngày    tháng    năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học 

chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp 

với tình hình thực tế. 

I - Sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh ban hành tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT 

ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình 7 năm). 
 

1. Lớp 10 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF … 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

LISTENING Học sinh tự học 

2 UNIT 2: SCHOOL TALKS 
WRITING Học sinh tự thực hiện 

READING Học sinh tự học 

3 UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

4 UNIT 4: SPECIAL EDUCATION Task 2 - WRITING Học sinh tự thực hiện 

5 UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU 
SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

6 UNIT 6: AN EXCURSION 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

LISTENING Học sinh tự học 

7 UNIT 7: THE MASS MEDIA 
READING Học sinh tự học 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

8 UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE 
SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

LISTENING Học sinh tự học 

9 UNIT 9: UNDERSEA WORLD 
SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

LISTENING Học sinh tự học 

10 UNIT 10: CONSERVATION 
SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

LISTENING Học sinh tự học 

11 UNIT 11: NATIONAL PARKS 
LISTENING Học sinh tự học 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

12 UNIT 12: MUSIC 
LISTENING Học sinh tự học 

Task 2 WRITING Học sinh tự thực hiện 

13 UNIT 13: FILMS AND CINEMA 
Task 1, 3, 4 SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

14 UNIT 14: THE WORLD CUP 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

LISTENING Học sinh tự học 

15 UNIT 15: CITIES 

READING Học sinh tự học 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

LISTENING Học sinh tự học 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

16 UNIT 16: HISTORICAL PLACES 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

LISTENING Học sinh tự học 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

17 TEST YOURSELF  A, B, C, D, E, F Học sinh tự làm 

 

2. Lớp 11 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 UNIT 1: FRIENDSHIP 
SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 



4 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

2 UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES 

Task 2 READING; Task 3 

SPEAKING 
Học sinh tự thực hiện 

LISTENING Học sinh tự học 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

3 UNIT 3: A PARTY 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

4 UNIT 4: VOLUNTEER WORK 

LISTENING Học sinh tự học 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

5 UNIT 5: ILLITERACY 

READING Học sinh tự học 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

LISTENING Học sinh tự học 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

6 UNIT 6: COMPETITIONS 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

7 UNIT 7: WORLD POPULATION 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

8 UNIT 8: CELEBRATIONS 
SPEAKING Học sinh tự học 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

9 UNIT 9: THE POST OFFICE 

Task 2, 3 SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

10 UNIT 10: NATURE  IN DANGER 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

11 UNIT 11: SOURCES OF ENERGY 

Task 3 SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

LISTENING Học sinh tự học 

WRITING Học sinh tự học 

12 UNIT 12: THE ASIAN GAMES 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

LISTENING Học sinh tự học 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

13 UNIT 13: HOBBIES 
SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

14 UNIT 14: RECREATION 

READING Học sinh tự học 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

LISTENING Học sinh tự học 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

15 UNIT 15: SPACE CONQEST 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

LISTENING Học sinh tự học 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

16 UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD 
SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

17 TEST YOURSELF  A, B, C, D, E, F Học sinh tự làm 

 

3. Lớp 12 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 UNIT 1: HOME LIFE 

SPEAKING Học sinh tự học 

WRITING Học sinh tự thực hiện 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

2 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY 

SPEAKING Học sinh tự học 

LISTENING Học sinh tự học 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

3 UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING 
Task 1 READING Học sinh tự học 

Task 2 WRITING Học sinh tự thực hiện 

4 UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

5 UNIT 5: HIGHER EDUCATION 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

6 UNIT 6: FUTURE JOBS 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

7 UNIT 7 : ECONOMIC REFORMS 

LISTENING Học sinh tự học 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

READING Học sinh tự học 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

8 UNIT 8: LIFE IN THE FUTURE 
SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

9 UNIT 9:  DESERTS 

LISTENING Học sinh tự học 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

READING Học sinh tự học 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

10 UNIT 10: ENDANGERED SPECIES 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

PRONUNCIATION trong 

LANGUAGE FOCUS 

Học sinh tự thực hiện 

11 UNIT 11: BOOKS 

Task 4, 5 SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

PRONUNCIATION trong  

LANGUAGE FOCUS 
Học sinh tự thực hiện 

12 UNIT 12: WATER SPORTS 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

LANGUAGE FOCUS Học sinh tự làm 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

13 UNIT 13: THE 22ND SEA GAMES 

READING Học sinh tự học 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

LISTENING Học sinh tự học 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

14 UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

SPEAKING  

WRITING Học sinh tự thực hiện 

PRONUNCIATION trong 

LANGUAGE FOCUS 

Học sinh tự thực hiện 

15 UNIT 15: WOMEN IN SOCIETY 

WRITING Học sinh tự thực hiện 

PRONUNCIATION trong 

LANGUAGE FOCUS 

Học sinh tự thực hiện 

16 
UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTHEST 

ASIANNATIONS 

SPEAKING Học sinh tự thực hiện 

Task 2 WRITING Học sinh tự thực hiện 

PRONUNCIATION trong 

LANGUAGE FOCUS 

Học sinh tự thực hiện 

17 TEST YOURSELF  A, B, C, D, E, F Học sinh tự làm 
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II - Sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp THPT ban hành tại Quyết định số 

5209/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình 10 năm), đối với các đơn vị bài học (UNIT): 

1. Học sinh tự thực hiện các phần COMMUNICATION AND CULTURE và PROJECT; 

2. Khuyến khích học sinh tự luyện tập phần LOOKING BACK; 

3. Điều chỉnh các nội dung phần SPEAKING và LISTENING trong SKILLS thành bài tập về nhà cho học sinh; 

4. Khuyến khích tổ chức dạy học những nội dung cơ bản và cốt lõi trong các phần GETTING STARTED (giới thiệu chủ đề bao quát 

của đơn vị bài học), LANGUAGE (tập trung dạy từ vựng, ngữ âm và ngữ pháp). Đối với phần SKILLS, tập trung dạy kỹ năng Đọc cho 

phần READING, tập trung vào hướng dẫn cách viết, luyện tập viết chuyển thành bài tập về nhà cho phần WRITING.  
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